
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     XÃ LONG ĐIỀN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 DANH SÁCH                                                            DANH SÁCH

         Đại biểu HĐND xã Long Điền khóa I nhiệm kỳ 2021-2026

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ Giới tính Ghi chú

1 Cù Minh Trọng CT HĐND Nam

2 Lê Thị Cẩm Nhung PCT HĐND Nữ

3 Lê Trần Minh Hiếu CT UBND Nữ

4 Trần Quang Vinh PCT UBND Nam

5 Huỳnh Tấn Khoa Trưởng Ban VHXH Nam

6 Võ Thị Thùy Trang Trưởng Ban KTNS Nữ

7 Phạm Xuân Đào Tổ 1 Nữ

8 Nguyễn Thị Duyên Tổ 1 Nữ

9 Nguyễn Tấn Thi Tổ 1 Nam

10 Tôn Hoàng Chiến Tổ 1 Nam

11 Lê Văn Tí Tổ 1 Nam

12 Trương Minh Sơn Tổ 1 Nam

13 Huỳnh Thị Hồng Châu Tổ 1 Nữ

14 Đinh Thị Chinh Tổ 1 Nữ

15 Nguyễn Thị Nở Tổ 1 Nữ

16 Phạm Văn Thanh Sang Tổ 1 Nam

17 Trần Duy Khánh Tổ 1 Nam

18 Nguyễn Thị Tuyết Huệ Tổ 1 Nữ

19 Dương Thị Diễm Út Tổ 1 Nữ

20 Lê Văn Hè Tổ 1 Nam

21 Bùi Văn Vũ Tổ 1 Nam

22 Lê Văn Hồng Tổ 1 Nam

23 Lê Thanh Hải Tổ 1 Nam

24 Nguyễn Hoàng Mai Tổ 1 Nam

25 Nguyễn Thái Huy Tổ 1 Nam

26 Trương Thị Hồng Đào Tổ 1 Nữ

27 Bùi Văn Khê Tổ 1 Nam

28 Bùi Anh Tuấn Tổ 1 Nam

29 Châu Hồng Vinh Tổ 1 Nam

30 Nguyễn Thị Thùy Trang Tổ 1 Nữ

31 Lê Hoàng Long Tổ 1 Nam

32 Lai Hồng Thẩm Tổ 1 Nam



33 Trần Minh Tâm Tổ 1 Nam

34 Võ Minh Vương Tổ 1 Nam

35 Tôn Văn Phước Tổ 1 Nam

36 Nguyễn Văn Lói Tổ 1 Nam

37 Châu Văn Hồng Thanh Tổ 1 Nam

38 Lê Hữu Dương Tổ 2 Nam

39 Phạm Thanh Trường Tổ 2 Nam

40 Hồ Tuấn Nhã Tổ 2 Nam

41 Quan Hữu Tâm Tổ 2 Nam

42 Nguyễn Văn Phú Tổ 2 Nam

43 Phan Thành Lý Tổ 2 Nam

44 Nguyễn Huỳnh Hoài Thanh Tổ 2 Nam

45 Phan Thị Bé Thảo Tổ 2 Nữ

46 Phạm Văn Quới Tổ 2 Nam

47 Phạm Duy Tổ 2 Nam

48 Nguyễn Thanh Hoài Tổ 2 Nam

49 Lê Thị Tú Trinh Tổ 2 Nữ

50 Huỳnh Quốc Huy Tổ 2 Nam

51 Phạm Văn Thanh Sang Tổ 2 Nam

52 Nguyễn Văn Phơi Tổ 2 Nam

53 Nguyễn Thành Tín Tổ 2 Nam

54 Nguyễn Thị Huệ Tổ 2 Nữ

55 Phạm Thị Kim Thùy Tổ 2 Nữ

56 Trương Thị Thùy Trang Tổ 2 Nữ

57 Nguyễn Thanh Nghị Tổ 2 Nam

58 Bùi Duy Điền Tổ 2 Nam

59 Huỳnh Thị Cẩm Vân Tổ 2 Nữ

60 Nguyễn Thị Ngọc Tuyến Tổ 2 Nữ

61 Phan Tấn Lợi Tổ 2 Nam

62 Nguyễn Thị Thanh Lý Tổ 2 Nữ

63 Huỳnh Văn Út Tổ 2 Nam

64 Mai Thanh Ngân Tổ 3 Nam

65 Trần Hữu Dân Tổ 3 Nam

66 Lưu Trường Giang Tổ 3 Nam

67 Võ Hữu Dư Tổ 3 Nam

68 Nguyễn  Phước Trung Tổ 3 Nam

69 Trần Thanh Hải Tổ 3 Nam

70 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tổ 3 Nữ



71 Nguyễn Vĩnh Điền Tổ 3 Nam

72 Trần Thị Thu Hằng Tổ 3 Nữ

73 Nguyễn Hải Yến Tổ 3 Nữ

74 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tổ 3 Nữ

75 Phạm Thanh Liêm Tổ 3 Nam

76 Trần Minh Điện Tổ 3 Nam

77 Nguyễn Văn Sự Tổ 3 Nam

78 Trần Văn Mười Tổ 3 Nam

79 Nguyễn Hoàng Cơ Tổ 3 Nam

80 Huỳnh Tấn Võ Tổ 3 Nam

81 Trần Văn Quyền Tổ 3 Nam

82 Trần Thanh Hùng Tổ 3 Nam

83 Lê Thị Bích Loan Tổ 3 Nữ

84 Lê Hồng Hải Tổ 3 Nam

85 Lâm Thanh Vũ Tổ 3 Nam

86 Nguyễn Thành Được Tổ 3 Nam

87 Nguyễn Thị Kim Xuyến Tổ 3 Nữ
88 Nguyễn Hoàng Cương Tổ 3 Nam

89 Nguyễn Minh Trang Tổ 3 Nữ

                                   Nam: 62                 Nữ: 27

           Duyệt Người lập danh sách

PHÓ CHỦ TỊCH

                 

Trần Thị Kiều Oanh

Lê Thị Cẩm Nhung


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-15T09:36:01+0700
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	Trần Thị Kiều Oanh<ttkoanh.longdien@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




